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     NGỮ VĂN 8 - TUẦN 7

 NGỮ VĂN 8 - PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

TIẾT 25: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ
   KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Yêu cầu 1: HDHS tìm hiểu  dàn ý của bài văn tự sự:

Hãy chỉ ra bố cục của bài văn?

Nêu nội dung khái quát của từng phần?

Truyện kể về việc gì? Ai là người kể chuyện? ở ngôi thứ mấy?

Truyện xảy ra ở đâu? Với ai? Có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính?

Tính cách của các nhân vật ra sao?

Câu chuyện diễn ra như thế nào?

Chỉ ra những yếu tố miêu tả, biểu cảm trong truyện?

Tác dụng của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản trên?

Cách đưa yếu tố miêu tả biểu cảm vào dàn ý?

Tác giả kể theo trình tự nào?

Từ bài tập trên em rút ra nhận xét gì về dàn ý của bài văn tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm?

Vai trò của từng phần?

I. Dàn ý của bài văn tự sự.

1. Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sự.

a. Văn bản: Món quà sinh nhật.

SGK/92

- Mở bài: từ đầu ... bày la liệt trên bàn.

( Kể và tả quang cảnh chung của buổi sinh nhật).

- Thân bài: Tiếp... chỉ gật đầu không nói.

( kể về món quà sinh nhật độc đáo của Trinh).

- Kết bài:  phần còn lại ( cảm nghĩ của người bạn về món quà sinh nhật).

=>yếu tố miêu tả, biểu cảm kết hợp đan xen với yếu tố tự sự để văn bản sinh động, sâu sắc, hấp dẫn hơn

b. Dàn ý chung của bài văn tự sự.

a. Mở bài: Giới thiệu nhân vật, sự việc và tình huống xảy ra câu chuyện.

b. Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định. Kết hợp miêu tả sự vật, sự viếc, con người và thể hiện tình cảm, thái độ.

c. Kết bài: Nêu kết cục và cảm nghĩ của người trong cuộc.

- Chủ yếu cũng gồm 3 phần nhưng có đưa thêm yếu tố miêu tả, biểu cảm kết hợp đan xen với yếu tố tự sự 

2. Ghi nhớ (SGK/ 95)

YC2. HDHS luyện tập: 

	HS - Đọc bài văn “Món quà sinh nhật”- SGK -tr 29, các yêu cầu và câu hỏi, tự mình trả lời, và tham khảo phần gợi ý của giáo viên ở phần nội dung
* Truyện kể về sinh nhật Trang, Trinh không có xe nên đến muộn và món quà bất ngờ của Trinh.

- Người kể là Trang- ngôi thứ nhất.

- Truyện xảy ra ở nhà Trang vào buổi sinh nhật.

- Nhân vật: Trang, các bạn, Trinh.

- Nhân vật chính: Trang.

- Tính cách của nhân vật: mọi người đều vui vẻ cười nói.

+ Trang : bồn chồn lo lắng.

+ Trinh: hiền lành, hay cười, bẽn lẽn.

- Diễn biến truyện:  

+ Mở đầu: cảnh sinh nhật vui vẻ, đông đúc ở nhà Trang.

+ Diễn biến- Đỉnh điểm đợi mãi không thấy Trinh đến.

+Kết thúc : Trinh đến khi mọi người đã bắt đầu ra về và món quà bất ngờ của Trinh.

- Yếu tố miêu tả: Nhân kỷ niệm... trên bàn.

+ Trinh tươi cười đi vào.

+ Trinh lỏn lẻn, đầu hơi nghiêng.

+ Quả to, cùi dày, ăn giòn và thơm.

- Yếu tố biểu cảm: 

+ Tôi thấy tủi thân và giận Trinh. 

+ Tôi giận mình quá.

+ Cảm ơn Trinh... thơm mát này.

-Yếu tố miêu tả và biểu cảm: tô đậm tính cách nhân vật, giúp người đọc hiểu sâu hơn tình cảm, tính cách phẩm chất  của nhân vật.

- Trình tự : thời gian- theo diễn biến đầu - cuối, nhưng trong khi kể có dùng hồi ức ngược thời gian.

Bài tập 1/95

- Lập dàn ý cho văn bản “Cô bé bán diêm”.

Bài tập 2 /92
- Lập dàn ý cho đề bài: Hãy kể một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi.


II.Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI
TIẾT 25: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ
   KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

I. Dàn ý của bài văn tự sự.

1. Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sự.

a. Văn bản: Món quà sinh nhật SGK/92

......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

b. Dàn ý chung của bài văn tự sự.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ghi nhớ (SGK/ 95)

II. Luyện tập      
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TIẾT 26: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI 

MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu

	        NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Yêu cầu 1: HDHS thực hiện các bước viết đoạn văn tự sự có sử dụng yéu tố miêu tả và biểu cảm:
Hãy xây dựng một đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm?

Em lựa chọn sự việc nào trong ba sự việc trên?

Em lựa chọn ngôi thứ mấy để kể? Cách xưng hô như thế nào?

Em sẽ kể theo thứ tự nào? (kể xuôi, kể ngược?)

Để kể chuyện hấp dẫn, sinh động, em sẽ chọn các yếu tố miêu tả, biểu cảm nào?

Hãy viết thành đoạn văn hoàn chỉnh dựa trên các nội dung trên?

I.Từ sự việc và nhân vật đến đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

1. Bài tập: SGK/ 83

      Trên đường đến trường, em bỗng phát hiện ra bên kia đường, một bà cụ chống gậy, tay xách một túi to đang chờ dòng xe đông đúc qua mau để rẽ sang đường. Một thoáng ái ngại,  rồi em quyết định đi đến chỗ bà cụ và cất tiếng hỏi:

- Bà ơi, cháu đưa bà sang đường được không ạ?

Bà cụ nhìn em:

- Thật là may qúa, bà không biết làm thế nào để đi sang đường đây.

Thế là  một tay em cầm chiếc túi , một tay em nắm  tay bà lão dắt bà chen qua đường.

Đến bên kia đường bà nhìn em móm mém: - Cảm ơn cháu, cháu tốt bụng quá!

Em thoáng đỏ mặt, vừa vui vừa thấy ngượng ngùng vì vừa nãy thôi em còn rất do dự khi làm việc đó. Em chào bà rồi vội vã đến lớp cho kịp giờ. Lòng cảm thấy hân hoan kì lạ.

2. Ghi nhớ SGK

Yêu cầu 2: HDHS luyện tập:  

Bài tập1/ 61: Hãy đóng vai ông giáo và viết một đoạn văn kể lại sự việc lão Hạc sang  báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ. 

Bài tập2(84). Tìm trong tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao đoạn kể về giây phút trên rồi so sánh rút ra nhận xét.


	- Yêu cầu hs đọc các sự việc (SGK- 83). Sau đó tự trả lời các câu hỏi mục bên.

- B1: Lựa chọn sự việc: Giúp bà cụ qua đường lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại.

B2: Lựa chọn ngôi kể: kể ở ngôi thứ nhất, xưng em- tôi.

B3: Xác định thứ tự kể: kể xuôi theo trình tự thời gian, không gian.

B4: Xác định yếu tố miêu tả và biểu cảm:

- Đó là bà cụ như thế nào?( ngoại hình)

- Bà lúng túng, sợ sệt khi đi qua đường ra sao?( hành động, cử chỉ)-> m/tả

- Tình cảm và thái độ của em khi thấy bà cụ như thế nào?-> biểu cảm.

B5: Viết đoạn văn kể chuyện kết hợp yếu tố biểu cảm và miêu tả.

- HS viết đoạn văn trong 15 phút.

HS đọc 5 bước SGK/8/3

*Gợi ý: Luyện tập

Bài tập1/ 84: Hãy đóng vai ông giáo và viết một đoạn văn kể lại sự việc lão Hạc sang  báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ. 

-  Chọn ngôi kể: ngôi thứ nhất, xưng tôi.

- Sự việc: lão Hạc kể chuyện bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ.

- Yếu tố miêu tả: nụ cười, nét mặt, nếp nhăn, miệng...

- Yếu tố biểu cảm: Tình cảm của ông giáo với lão Hạc khi chứng kiến cảnh đau khổ đó.

Bài tập2(84). Tìm trong tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao đoạn kể về giây phút trên rồi so sánh rút ra nhận xét.

- Đoạn văn trong tác phẩm: “Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi chơi... lão hu hu khóc”.

- Sự việc kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm khắc học rõ nét chân dung lãc Hạc đau đớn xót xa khổ sở với những chi tiết độc đáo, tài tình, nổi bật tình cảm của người kể chuyện.



II. Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI

TIẾT 26: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI 

MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

I.Từ sự việc và nhân vật đến đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

1. Bài tập: SGK/ 83( Các em tự viết đoạn văn của mình vào tập)
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2. Ghi nhớ (sgk/84)
II. Luyện tập
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